	2. Hoạt động HTQT

	2.1. Đoàn vào sinh viên năm 2015-2016

	Stt
	Tên đoàn vào

(họ và tên)
	Số lượng người vào
	Thuộc nước/ tổ chức
	Thời gian vào (từ…đến…)
	Mục đích vào (lượt người)

	
	
	
	
	
	Thăm quan và trao đổi hợp tác
	Dự án
	Hội thảo, hội nghị, tập huấn
	Giảng dạy
	Học tập
	Khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 tiếng Việt
	ĐH
	ThS
	TS
	

	1. 
	LHS Campuchia học ĐH ngành BSĐK

(1. Sokhon Sereisosathya)
	1
	Campuchia
	10/2015-10/2021
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	2. 
	LHS Campuchia học Ths ngành Nội khoa

(1. Ly Rina)
	1
	Campuchia
	10/2015-10/2017
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	3. 
	LHS Lào học ĐH ngành RHM

(1.  Kittivong Kaluna)
	1
	Lào
	10/2015-10/2021
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	4. 
	Đoàn CB và SV Đại học Khon Kaen, Thái Lan

1. SV Bright Osazemhen Osajie

2. SV Ellie Sullivan Boyd

3. SV Esha u Mehta

4. SV Julia Tess Kramer-golinkoff

5. SV Kallin Grace Zehren

6. SV Kelsey Joann Magill

7. SV Leah Gabrielle Riefberg

8. SV Madison Mackenzie Gale-laman

9. SV Midori Yoshino

10. SV Nancy j Chong

11. SV Natalie Liesa Amstutz

12. Rachel Leah Frishberg

13. Riley Gillatt Oshiro

14. Sina Natalie Reinhard

15. Taylor Nicole Karns)
	15
	Đại học Khon Kaen, Thái Lan
	27/09/2015 - 02/10/2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	15

	5. 
	Đoàn sinh viên Điều dưỡng ĐH Ubon Ratchathani 

(1. Nichakan Fungdee

2. Sirikhwan Thongon

3. Sunsinee Batphothinun

4. Pichayada Phetkham

5. Pornchanok Sampawong

6. Suparat Somnuk)
	6
	ĐH Ubon Ratchathani, Thái Lan 


	10/01/2016-23/01/2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	6. 
	Đoàn chuyên gia tham dự chương trình “ Yonsei Global Health Leadership Course Field Mission 2015”

1. Hyun Joo Kim

2. Rae Hee Park

3. Yoon Been Kim

4. Unenbat Gurbadam

5. Amarjargal Enkhsaikan

6. Shijirjargal Shijirerdene

7. Adiyakhuu Otgonbayar

8. Davaasuren Amgalanbaatar

9. Bilguun Erkhem-Ochir)
	9
	Đại học Yonsei, Hàn Quốc; Đại học Khoa học Y tế - Đại học Quốc gia Mông Cổ
	22/02/2016 - 28/02/2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	9

	7. 
	Đoàn sinh viên nữ hộ sinh Đại học Thomas More

1. Asja Frans

2. Dominique Laenen)
	2
	
	14/03/2016 - 02/06/2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	8. 
	Đoàn nghiên cứu sinh Đại học VU- Amsterdam 

1. Lana Meiqari

2. Esther Sopie Rotternburg

3. Hugo Sven Ewijk)
	3
	Đại học VU- Amsterdam, Hà Lan
	17/06/2016 - 05/07/2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	Tổng 8 đoàn
	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. Danh sách chuyên gia đến Trường năm 2015-2016

	Stt
	Tên đoàn vào

(họ và tên)
	Số lượng người vào
	Thuộc nước/ tổ chức
	Thời gian vào (từ…đến…)
	Mục đích vào (lượt người)

	
	
	
	
	
	Thăm quan và trao đổi hợp tác
	Dự án
	Hội thảo, hội nghị, tập huấn
	Giảng dạy
	Học tập
	Khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 tiếng Việt
	ĐH
	ThS
	TS
	

	1. 
	Cán bộ Dự án Nuffic, Hà Lan

(1. Michael Anthony John Robertson)
	1
	Dự án Nuffic, Hà Lan 
	15/08/2015
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Đoàn chuyên gia tham dự Hội thảo về Y học gia đình

(1.  Cummings Stephen Francis

2.  Duchesnes Christiane Josée Armande

3.  Giet Didier Joseph Victor Fernand

4. Massat Valérie Rita Alphonse Louise Guillaume)
	4
	Bỉ
	08/09/2015-09/09/2015
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Đoàn chuyên gia và CB đến tham dự Hội thảo quốc tế về Dinh dưỡng

(1. Pattara Sanchaisuriya

2. rank Schelp

3. Chaowanee Chupeerach

4. Udomsak Mahaweerawat

5. Thidarat Somdee

6. Ramorn Yampratoom

7. Nuttawan Chaolilitkul

8. Vanphanom Sychhareun

9. Sengchanh Kounnavong

10. Khangneun Oudomphone

11. Visanou Hansana

12. Vathsana Somphet

13. Vassana Thammavongsa

14. Ratthiphone Oula

15. Khamseng Philavong

16. Dini Ririn Andrias

17. Nur Handayani Utami

18. Florian J. Schweigert

19. Ina Mirjam Henkel

20. Katrin Kühn)
	20
	Đại học Potsdam, Đức; Đại học Khon Kaen, Thái Lan; Đại học Khoa học Sức khỏe Lào
	14/09/2015-18/09/2015
	
	
	20
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Đoàn CB và SV Đại học Khon Kaen, Thái Lan

(1. GV Supannee Promthet

2. GV Jirapat Longkul)
	02
	Đại học Khon Kaen, Thái Lan
	27/09/2015 - 02/10/2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	02

	5. 
	Đoàn cán bộ và học viên nước ngoài đến tham dự tập huấn

(1. Molina Choummanivong

2. Sengmany Norchaleun

3. Pathoumphone Boulommavong

4. Khampasith Phommasack

5. Vilanoud Sitphaxay

6. Vadsana Inthavong 

7. Khamsing Phaivong

8. Benja Muktabhant

9. Suwalee Lowirakorn

10. Phattarapon  Khamsonta

11. Sirirat  Lakkhum

12. Sukanya  Ponphimai

13. Rachchadaporn  Kaewseengam

14. Chintana  Sinsangouane

15. Lina Smira Bahr

16. Katrin Kühn)
	16
	Đại học Potsdam, Đức; Đại học Khon Kaen, Thái Lan; Đại học Khoa học Sức khỏe Lào
	26/10/2015-31/10/2015
	
	
	16
	
	
	
	
	
	

	6. 
	CB giảng dạy chuyên môn

(1. GV Christopher Gill)
	1
	Đại học Boston, Mỹ
	22/10/2015 - 22/10/2015
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	7. 
	Chuyên gia của ĐH Flinders

(1.  Anna Griffin Shillabeer)
	1
	ĐH Flinders, Úc
	14/11/2015
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Chuyên gia của Pathfinder International

(1.  Caroline Seaton Crosbie)
	1
	Pathfinder International, Mỹ
	17/11/2015
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Đoàn chuyên gia tham dự chương trình “ Yonsei Global Health Leadership Course Field Mission 2015”

(1.  Chin Yong Pak


2.  Won Kyu Choi

3.  Si Chan Kim

4.  Chandaga Unurtsetseg

5.  Yun Byeok Seo)
	5
	Đại học Yonsei, Hàn Quốc; Đại học Khoa học Y tế - Đại học Quốc gia Mông Cổ
	22/02/2016 - 28/02/2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	10. 
	Đoàn Nghiên cứu viên Đại học Emory

(1.  Reynaldo Martorell

2.  Usha Ramakrishnan

3.  Gregory Allen Reinhart

4.  Rebecca Robinette)
	4
	Đại học Emory, Hoa Kỳ
	27/01/2016 - 31/01/2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	11. 
	Đoàn Giảng viên điều dưỡng Đại học Ghent

(1.  Marc Dhaeze

2.  Sonia Labeau)
	2
	Đại học Ghent, Bỉ


	07/03/2016 - 08/03/2016
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	12. 
	Đoàn cán bộ Đại học Malaya

(1.  Cheng Hwee Ming)
	1
	Đại học Malaya, Malaysia
	03/06/2016 - 06/06/2016
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	13. 
	Đoàn chuyên gia Học viện Aoki Chyuo

(1.  Sugimoto

2.  Ostuka

3.  Takeyama

4.  Ostuka)
	4
	Học viện Aoki Chyuo, Nhật Bản
	28/04/2016
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Cán bộ chương trình Pathfinder trung ương

(1.  Robert Sunmin Kim)
	1
	Tổ chức Pathfinder trung ương


	11/05/2016
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Chuyên gia Đại học Ghent, Bỉ

( 1. Derese Anselme Gerard Martha

2.  De Man Marc August M.)
	2
	Đại học Ghent, Bỉ
	06/07/2016 - 07/07/2016
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Chuyên gia Đại học Flinder sang làm việc

(1.  Shillabeer Anna Griffin)
	1
	Đại học Flinder, Úc
	18/07/2016 - 23/07/2016
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng 16 đoàn
	66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	2.3. Danh sách cán bộ được cử đi công tác nước ngoài năm 2015-2016

	TT
	Tên đoàn

(họ và tên)
	Số lượng người 
	Nơi đến
	Thời gian đi (từ…đến…)
	Mục đích ra (lượt người)

	
	
	
	
	
	Thăm quan và trao đổi hợp tác
	Hội nghị, hội thảo 
	Tập huấn chuyên môn
	Đi học
	Khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐH
	ThS
	TS
	Sau TS
	Ngắn hạn 
	

	1. 
	CB tham gia tập huấn phẫu thuật cột sống

1. CB Nguyễn Vũ Hoàng
	1
	Philippin
	04/08/2015 - 07/08/2015
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	2. 
	CB học tập và nghiên cứu tại ĐH Curtin, Úc

1. CB Phạm Ngọc Minh
	1
	ĐH Curtin, Úc
	12/08/2015 - 30/11/2015
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	3. 
	CB tham dự chương trình Ghent Summer School tại ĐH Ghent

1. CB Trần Anh Vũ
	1
	ĐH Ghent, Bỉ
	17/08/2015 - 29/08/2015
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	CB tham dự lớp tập huấn về ĐT GV điều dưỡng

1. CB Phùng Văn Lợi

	1
	Đại học Burapha, Thái Lan
	30/08/2015 - 06/09/2015
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	5. 
	CB đi học Tiến sĩ tại Thái Lan

1. CB Đinh Văn Thắng
	1
	ĐH Thammasat, Thái Lan
	09/2015
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	6. 
	CB đi học Tiến sĩ tại Đài Loan

1. CB Phạm Tuấn Vũ
	1
	ĐH Đài Bắc, Đài Loan
	09/2015
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	7. 
	CB đi dự hội thảo tại Nhật Bản

1. CB Nguyễn Quang Đông
	1
	Nhật Bản
	02/09/2015 - 09/09/2015
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	CB đi dự hội thảo tại Malaysia

1. CB Đào Thị Hồng Phương
	1
	Malaysia
	14/09/2015 - 15/09/2015
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	CB tham dự lớp tập huấn về ĐT GV điều dưỡng

1. CB Hoàng Thị Mai Nga
	1
	Đại học Burapha, Thái Lan
	22/09/2015 - 29/09/2015
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Đoàn CB tham dự hội thảo và triển lãm Giáo dục

1. CB Trịnh Xuân Tráng

2. CB Trịnh Văn Hùng
	1
	Nam Ninh, Trung Quốc
	18/09/2015 - 21/09/2015
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Đoàn cán bộ đào tạo ngắn hạn tại Khoa Y, Đại học Naresuan, Thái Lan

1. Trần Văn Học

2. Hoàng Văn Lâm
	2
	Khoa Y, Đại học Naresuan, Thái Lan


	04/10/2015 - 28/11/2015
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	12. 
	Đoàn CB thăm quan, trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm

1. CB Nguyễn Văn Sơn

2. CB Trần Đức Quý

3. CB Hạc Văn Vinh

4. CB Trịnh Văn Hùng

5. CB Hoàng Tiến Công
	5
	ĐH Wonkwang, Hàn Quốc
	07/10/2015 - 10/10/2015
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	CB đi dự hội thảo tại Indonesia

1. Nguyễn Kiều Giang
	1
	Indonesia


	14/11/2015-16/11/2015
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Đoàn CB tham gia tập huấn tại ĐH Khon Kaen

1. CB Đoàn Ngọc Diệp

2. CB Trương Thị Thùy Dương

3. CB Hoàng Thu Soan

4. CB Nguyễn Thị Hoa

5. CB Nguyễn Thúy Hà

6. CB Nguyễn Văn Bắc

7. CB Phạm Ngọc Linh
	7
	ĐH Khon Kaen, Thái Lan
	09/11/2015 - 14/11/2015
	
	
	7
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Đoàn CB tham dự tập huấn tại ĐH Khoa học Sức khỏe Lào

1. CB Triệu Văn Mạnh

2. CB Nguyễn Thế Tùng

3. CB Hoàng Thị Huế

4. CB Nguyễn Thị Nga

5. CB Bùi Thị Thu Hương

6. CB Hòa Thị Hồng Hạnh

7. CB Đào Thị Hồng Phương
	7
	ĐH Khoa học Sức khỏe Lào


	15/11/2015 - 22/11/2015
	
	
	7
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Đoàn thăm quan, khảo sát ĐH Quảng Tây

1. CB Nguyễn Văn Sơn

2. CB Hạc Văn Vinh

3. CB Dương Văn Thanh

4. CB Nguyễn Đắc Trung


5. CB Nguyễn Trọng Hiếu)

	5
	ĐH Quảng Tây, Trung Quốc
	10/12/2015 - 13/12/2015
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	CB đi dự hội thảo tại Indonesia

(1. CB Bùi Văn Thiện)
	1
	Indonesia
	15/12/2015-18/12/2015
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	CB đi học Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Cagayan, Philippin

(1. CB Nguyễn Quỳnh Trang

2. CB Nguyễn Thị Hồng Nhung)
	2
	Đại học Quốc gia Cagayan, Philippin
	04/01/2016-31/01/2016
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	19. 
	CB đi học Thạc sĩ tại Đại học Khon Kaen, Thái Lan

1. CB Hòa Thị Hồng Hạnh
	1
	Đại học Khon Kaen, Thái Lan
	01/2016-01/2018
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	20. 
	CB đi nghiên cứu sau Tiến sĩ

1. CB Phạm Ngọc Minh
	1
	Đại học Curtin, Úc
	03/2016-03/2018
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	21. 
	CB đi tham dự Hội thảo tại Pháp

1. CB Trần Chiến
	1
	Pháp
	16/03/2016-25/03/2016
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	CB đi học Tiến sĩ tại Đại học Curtin, Úc

1. CB Vũ Thị Thanh Hoa
	1
	Đại học Curtin, Úc
	07/2016-07/2020
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	23. 
	CB đi tham dự Hội thảo tại Arap Saudi

1. CB Lưu Thị Bình
	1
	Arap Saudi


	23/03/2016-27/03/2016
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	CB đi tham dự Hội thảo khoa học tại Mỹ

1. CB Phạm Thị Quỳnh Hoa
	1
	Mỹ
	30/03/2016-05/04/2016
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	CB đi tham dự Hội thảo tại Nhật Bản

1. CB Đỗ Thị Phương Quỳnh
	1
	Nhật Bản


	11/04/2016-15/04/2016
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	CB đi tham dự Hội thảo tại Hàn Quốc

1. CB Nguyễn Trọng Hiếu
	1
	Hàn Quốc


	23/04/2016-29/04/2016
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	CB đi giảng dạy tại Đại học Ghent, Bỉ

1. CB Phùng Văn Lợi
	1
	Đại học Ghent, Bỉ
	26/04/2016-06/05/2016
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	CB đi dự Hội nghị khoa học tại Mỹ

1. CB Trần Văn Tuấn
	1
	Mỹ
	07/05/2016-17/05/2016
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	CB đi dự Hội nghị khoa học tại Malaysia

1. CB Lưu Thị Bình
	1
	Malaysia


	13/05/2016-16/05/2016
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	CB đi dự Hội nghị khoa học tại Mỹ

1. CB Nguyễn Văn Sơn

2. CB Phạm Thị Kim Dung
	2
	Mỹ
	09/06/2016-15/06/2016
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	31. 
	CB đi dự Hội nghị khoa học tại Hồng Kông

1. CB Hoàng Tiến Công
	1
	Hồng Kông 
	17/06/2016-18/06/2016
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	CB đi dự Hội nghị khoa học tại Phần Lan

1. CB Hoàng Quốc Huy
	1
	Phần Lan


	01/07/2016-10/07/2016
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	33. 
	CB tham dự Hội thảo tại Nhật Bản

1. CB Nguyễn Văn Sơn
	1
	Nhật Bản
	12/07/2016-15/07/2016
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Đoàn CB tham dự chương trình “Yonsei Global Health Leadership Course” tại Đại học Yonsei, Hàn Quốc

1. CB Hạc Văn Vinh

2. CB Nguyễn Thị Tố Uyên

3. CB Đoàn Ngọc Diệp
	3
	Đại học Yonsei, Hàn Quốc
	24/07/2016-29/07/2016
	
	3
	
	
	
	
	
	
	


	2.4. Danh sách sinh viên được cử đi nước ngoài năm 2015-2016



	TT
	Tên đoàn

(họ và tên)
	Số lượng người 
	Nơi đến
	Thời gian đi (từ…đến…)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Đoàn SV tham dự Hội trại Ngôn ngữ và Văn hóa lần thứ 4 năm 2016 tại  ĐH Unbon Ratchathani, Thái Lan

1. Dương Xuân Lực

2. Hoàng Bảo Ngọc
	2
	ĐH Unbon Ratchathani, Thái Lan
	05/06/2016-11/06/2016

	2
	Đoàn CB, SV tham gia chương trình Trao đổi CB, SV tại Khoa Điều dưỡng, Đại học Naresuan, Thái Lan 

1. Nguyễn Thị Huệ

2. La Thị Nhật Lệ

3. Nguyễn Thị Thảo
	3
	Đại học Naresuan, Thái Lan
	05/07/2016-16/07/2016

	3
	Đoàn CB, SV tham gia “Tập huấn đào tạo lãnh đạo trong lĩnh vực y tế toàn cầu” tại Đại học Yonsei, Hàn Quốc

1. Nguyễn Xuân Khang

2. Lê Thị Huyền

3. Hoàng Thị Kim Thi

4. Ma Vân Anh

5. Bùi Trà My

6. Vũ Hoàng Đức

7. Dương Xuân Lực

8. Nguyễn Thị Ngân

9. Trương Mạnh Cường

10. Nguyễn Văn Duy
	10
	Đại học Yonsei, Hàn Quốc
	24/07/2016-29/07/2016

	Tổng số đoàn tính đến 7/2016: 03 đoàn
	15
	
	


	            2.5. Hội thảo có yếu tố nước ngoài năm 2015-2016

	STT
	Tên hội thảo
	Thời gian tổ chức
	Địa điểm tổ chức
	Nội dung chính của hội thảo
	Số lượng người TG
	Tổng kinh phí
 đã thực hiện (USD)
	Nguồn kinh phí

	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Hoạt động của mạng lưới y học gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2018
	08/09/2015-09/09/2015
	Trường Đại học Y Dược


	Hội thảo Việt - Bỉ về phát triển Y học gia đình Việt Nam
	60
	
	Chương trình hợp tác song phương VIỆT NAM và WALLONIE-BRUXELLES

	2. 
	Dinh dưỡng cho trẻ em và thanh thiếu niên
	14/09/2015-18/09/2015
	Trường Đại học Y Dược


	Hội thảo quốc tế về Dinh dưỡng với chủ đề “Dinh dưỡng cho trẻ em và thanh thiếu niên”
	30
	
	Dự án PAGEL


